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Vietnamin kysymyssanat

Vietnamin yleiset kysymyssanat
kuka ai

missä ở đâu

mikä cái gì

miksi tại sao

miten làm sao

kumpi cái nào

milloin lúc nào

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Muut vietnamin kysymyssanat
kuinka monta? bao nhiêu?

Kuinka paljon tämä maksaa? Cái này giá bao nhiêu?

Missä on vessa? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Mikä sinun nimesi on? Bạn tên gì?

Rakastatko minua? Bạn có yêu tôi không?

kuinka voit? Bạn có khoẻ không?

Voitko auttaa minua? Bạn có thể giúp tôi không?
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